
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8

T1 SHDC -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC

T2 SHL -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

ĐỊA TD TATC TOÁN C.NGHỆ NHẠC ĐỊA TD TC

Lệ Thủy Thuận H.Thắm T. Tân Dương N.Thu Sang Cường Đường

AV TD TOÁN TOÁN TOÁN HÓA AV TD SINH

Đường Thuận Như T. Tân Nhuệ K.Thoa Thoa Cường T. Anh

AV C.NGHỆ TOÁN ĐỊA TOÁN TC AV VĂN HÓA

Đường Kỉnh Như X.Hoàng Nhuệ Mai Thoa M.Dung K.Thoa

VĂN VĂN VĂN VĂN AV AV VĂN C.NGHỆ LÝ

QUYÊN Thanh Đoan M.Dung H.Thắm Mai N.Dung Kỉnh Thắng

VĂN VĂN VĂN LÝ AV AV VĂN SINH HÓA

QUYÊN Thanh Đoan Thành H.Thắm Mai N.Dung N.Hiền K.Thoa

SINH HÓA HÓA TC2 VĂN TD SINH LÝ VĂN

N.Hiền Hùng K.Thoa H.Anh Đoan Cường T. Anh Thành N.Dung

LÝ AV TC AV HÓA TD HÓA VĂN SINH

Thắng Thoa Đoan Mai Hùng Cường K.Thoa M.Dung T. Anh

MT AV SINH AV TC2 LÝ LÝ VĂN C.NGHỆ

M. TÂN Thoa T. Anh Mai Đoan Thành Thắng M.Dung Dương

GDCD SỬ TATC C.NGHỆ TD TOÁN TC GDCD AV

Ngân P.Hiền H.Thắm Kỉnh Thuận T. Tân KIM HÀ Nga Đường

SINH GDCD TATC TC TD TOÁN ĐỊA NHẠC AV

N.Hiền Nga H.Thắm N.Linh Thuận T. Tân Sang N.Thu Đường

TOÁN ĐỊA SINH TD ĐỊA SINH TD AV SỬ

T. Tân X.Hoàng T. Anh Cường Sang N.Hiền Thuận Đường P.Hiền

TOÁN NHẠC TOÁN TD SINH GDCD TD AV TOÁN

T. Tân N.Thu Như Cường T. Anh Nga Thuận Đường Thư

TATC TC2 TOÁN SINH NHẠC C.NGHỆ SINH ĐỊA TOÁN

Đường KIM HÀ Như N.Hiền N.Thu Kỉnh T. Anh Sang Fri

TOÁN VĂN HÓA ĐỊA LÝ ĐỊA TOÁN TOÁN TC2

T. Tân Thanh K.Thoa X.Hoàng Thắng Sang Nhuệ T.Hoàng KIM HÀ

TOÁN LÝ ĐỊA SỬ TC HÓA TOÁN TOÁN NHẠC

T. Tân Thành Sang P.Hiền H.Thắm K.Thoa Nhuệ T.Hoàng N.Thu

TD SINH VĂN HÓA SINH SỬ VĂN LÝ ĐỊA

Cường N.Hiền Đoan K.Thoa T. Anh P.Hiền N.Dung Thành Sang

TD TOÁN LÝ TOÁN VĂN SINH SỬ ĐỊA VĂN

Cường T.Hoàng Thắng T. Tân Đoan N.Hiền P.Hiền Sang N.Dung

NHẠC TOÁN SỬ TOÁN VĂN VĂN LÝ SINH VĂN

NGỌC T.Hoàng P.Hiền T. Tân Đoan Thanh Thắng N.Hiền N.Dung

HÓA ĐỊA HÓA SỬ VĂN NHẠC TC2 LÝ

Hùng Sang K.Thoa P.Hiền Thanh N.Thu H.Anh Thắng

ĐỊA NHẠC VĂN GDCD VĂN C.NGHỆ HÓA ĐỊA

X.Hoàng N.Thu M.Dung Nga Thanh Dương Hùng Sang

C.NGHỆ LÝ VĂN LÝ ĐỊA HÓA SỬ TD

M.Thắm Thành M.Dung Thắng Sang K.Thoa P.Hiền Thuận

C.NGHỆ VĂN NHẠC ĐỊA LÝ GDCD TOÁN TD

M.Thắm Thanh N.Thu Sang Thành Nga T.Hoàng Thuận

SỬ VĂN LÝ LÝ HÓA TC2 TC2 TOÁN GDCD

Huyền Thanh Thắng Thành Hùng KIM HÀ N.Linh T.Hoàng Nga

AV TOÁN VĂN SINH TOÁN VĂN VĂN VĂN TOÁN

Đường T.Hoàng Đoan N.Hiền Nhuệ Thanh N.Dung M.Dung Thư

TATC TOÁN VĂN GDCD TOÁN VĂN VĂN VĂN TOÁN

Đường T.Hoàng Đoan Nga Nhuệ Thanh N.Dung M.Dung Fri

TATC SINH TC2 VĂN VĂN TOÁN TOÁN TC VĂN

Đường N.Hiền Như M.Dung Đoan T. Tân Nhuệ T.Hoàng N.Dung

VĂN TC GDCD VĂN VĂN TOÁN TOÁN HÓA VĂN
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-x-T4 --- -x- -x- --- --- -x- -x-

---

---
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---

T2 TD TÂM TD Cường NV TƯƠI --- --- -x- -x-

-x-T1 MT TÂN
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THỨ

T3 --- --- --- -x- -x- -x- -x- ---

T4 ---



QUYÊN T.Hoàng Nga M.Dung Đoan T. Tân Nhuệ Hùng N.Dung

VĂN

QUYÊN
--- NGLL NGLL
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7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8

T1 SHDC SHDC -x- -x- -x- -x- -x- -x- SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC SHDC

T2 SHL SHL -x- -x- -x- -x- -x- -x- SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

SỬ LÝ VĂN SỬ LÝ HÓA C.NGHỆ TC SINH ĐỊA

Nga Quý Tâm M.Dung Huyền Thành K.Thoa Kỉnh Thu Hà T. Anh X.Hoàng

LÝ ĐỊA VĂN NHẠC VĂN TC SỬ TC C.NGHỆ TC2

Quý Tâm Sang M.Dung N.Thu Thanh Bảo Nga Thu Hà Kỉnh Dương

ĐỊA SINH SỬ SINH VĂN TC LÝ SỬ NHẠC TC3

Lệ Thủy C.Nhung Nga T. Anh Thanh Bảo Thành Huyền N.Thu Dương

TATC TATC AV C.NGHỆ GDCD SINH VĂN HÓA HÓA VĂN

Trúc H.VÂN Thoa Dương Ngân T. Anh Thức K.Thoa Hùng Thuộc

SINH TATC VĂN GDCD HÓA LÝ VĂN C.NGHỆ SINH VĂN

C.VÂN H.VÂN M.Dung Ngân Hùng Dương Thức Kỉnh T. Anh Thuộc

VĂN AV VĂN AV AV AV C.NGHỆ GDCD TC2 LÝ

Chín H.VÂN M.Dung Mai H.Thắm Thoa Kỉnh Ngân M.Thắm Dương

VĂN VĂN C.NGHỆ VĂN AV VĂN GDCD VĂN TC3 C.NGHỆ

Chín VY Kỉnh N.Dung H.Thắm Thanh Ngân Thức M.Thắm Dương

AV VĂN GDCD VĂN C.NGHỆ VĂN HÓA VĂN AV HÓA

Trúc VY Ngân N.Dung Kỉnh Thanh K.Thoa Thức H.Thắm Hùng

TC TATC TOÁN MT NHẠC TOÁN ĐỊA SINH TOÁN SỬ

Bảo H.VÂN B.Tư M.Hiền N.Thu Như X.Hoàng T. Anh Thư Huyền

TC AV TOÁN ĐỊA MT TOÁN TC2 AV TOÁN SINH

Bảo H.VÂN B.Tư X.Hoàng M.Hiền Như Kỉnh Mai Fri T. Anh

NHẠC AV SỬ TC2 TOÁN MT TC3 AV GDCD AV

N.Thu H.VÂN Nga Bảo B.Tư M.Hiền Kỉnh Mai Ngân H.Thắm

TOÁN SỬ TC TC3 TOÁN GDCD AV C.NGHỆ ĐỊA AV

T. Linh P.Hiền Vinh Bảo B.Tư Ngân Mai Kỉnh X.Hoàng H.Thắm

TOÁN SINH TC TC AV SỬ AV MT SỬ GDCD

T. Linh C.Nhung Vinh Bảo H.Thắm Huyền Mai M.Hiền Nga Ngân

TATC SỬ AV VĂN SINH NHẠC VĂN SINH VĂN AV

Trúc P.Hiền Thoa N.Dung C.VÂN N.Thu Thức T. Anh Thuộc H.Thắm

TATC TOÁN AV VĂN VĂN SINH VĂN TOÁN VĂN TOÁN

Trúc Yến Thoa N.Dung Thanh T. Anh Thức Như Thuộc B.Tư

AV TOÁN NHẠC TOÁN VĂN ĐỊA SINH TOÁN AV TOÁN

Trúc Yến N.Thu Nhuệ Thanh X.Hoàng C.VÂN Như H.Thắm B.Tư

AV TC HÓA TOÁN TOÁN AV TOÁN LÝ AV SINH

Trúc Bảo K.Thoa Nhuệ B.Tư Thoa Thư Thành H.Thắm T. Anh

ĐỊA TC SINH SINH TOÁN AV TOÁN HÓA LÝ NHẠC

Lệ Thủy Bảo C.VÂN T. Anh B.Tư Thoa Fri K.Thoa Thành N.Thu

TD ĐỊA TOÁN SỬ C.NGHỆ MT VĂN C.NGHỆ SỬ

PHƯƠNG X.Hoàng Nhuệ Nga Dương M.Hiền Thức Kỉnh Huyền

TD LÝ TOÁN C.NGHỆ SỬ HÓA VĂN MT VĂN

PHƯƠNG Thành Nhuệ Kỉnh Huyền K.Thoa Thức M.Hiền Thuộc

MT C.NGHỆ HÓA ĐỊA TC2 NHẠC SỬ SỬ VĂN

M.Hiền Kỉnh Hùng X.Hoàng Dương N.Thu Huyền Nga Thuộc

TOÁN HÓA SỬ TC2 TC3 TC ĐỊA TOÁN MT

T. Linh K.Thoa Huyền Kỉnh Dương Vinh X.Hoàng Thư M.Hiền

TOÁN ĐỊA MT TC TC3 HÓA TC NHẠC TOÁN C.NGHỆ

T. Linh Sang M.Hiền Bảo Kỉnh K.Thoa Vinh N.Thu Fri Dương

VĂN C.NGHỆ TC Bảo Toán Loan Toán Linh TC2 C.NGHỆ SINH TOÁN SỬ AV TC HÓA

Chín Trí Loan Vinh Dương C.VÂN Như Nga Mai Thu Hà Hùng

VĂN TOÁN TC Bảo Toán Loan Toán Linh TC3 AV HÓA TOÁN SINH TC2 TC TOÁN

Chín Yến Loan Vinh Mai Hùng Như C.VÂN Dương Thu Hà B.Tư

SỬ TOÁN Toán TC Bảo NV SINH AV TC VĂN TOÁN TC3 HÓA TOÁN

Nga Yến Vủ Quyên C.VÂN Mai Vinh Thanh Thư Dương Hùng B.Tư

C.NGHỆ VĂN Toán TC Bảo NV TOÁN LÝ TC VĂN TOÁN TOÁN VĂN TC
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Toán Linh TD Phương TD Tâm

Toán Linh TD Phương TD Tâm

TAVNNN

TC Bảo -x-TAVNNN

TC Bảo TD Thuận -x-TAVNNN NV Tươi NV Vy

NV Tươi NV Vy TC Bảo TD Thuận -x-
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Trí VY Vủ Quyên B.Tư Dương Vinh Thanh Fri Như Thuộc Thu Hà

SINH VĂN NGLL NGLL NGLL TOÁN HÓA SỬ C.NGHỆ AV TOÁN VĂN TC

C.VÂN VY B.Tư Hùng Nga Dương Mai Như Thuộc Thu Hà

7

T4

T5

-x- -x-

-x- -x- -x- -x-

-x- -x-



THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG HKI - ÁP DỤNG TỪ 07/10/2019


